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Tuần 1
Tiết 2
TÊN BÀI DẠY:

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

BÀI 1. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Địa lý 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Nêu được một số đặc điểm về dân tộc 
- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: sử dụng Atlat để trình bày sự phân bố các dân tộc Việt Nam

- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác kênh hình và kênh chữ trong SGK trang 3 đến trang 6

- Năng lực vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Thu thập thông tin về một số dân tộc.

3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.
- Nhân ái: Có thái độ chung sống đoàn kết với các dân tộc khác trên đất nước
- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, tìm hiểu đặc điểm các dân tộc Việt Nam
- Trách nhiệm: tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, sống hòa hợp, thân thiện với thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, Atlat Địa lí Việt Nam.
- Bản đồ dân cư Việt Nam
- Một số tranh ảnh về một số dân tộc ở Việt Nam. 
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.

2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Atlat Địa lí Việt Nam.
- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Nhìn tranh đoán dân tộc
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HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

- Dân tộc Kinh

- Dân tộc Tày

- Dân tộc Nùng

- Dân tộc Thái

- Dân tộc Mường

- Dân tộc Khơ - me

- Dân tộc Hoa

- Dân tộc H Mông

- Dân tộc Dao

- Dân tộc Gia - rai

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ccá dân tộc Việt Nam có sự phân bố và hoạt động sản xuất như thế nào? Dân tộc nào giữ vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển đất nước, bài học này sẽ lần lượt giải quyết những câu hỏi trên.

2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Các dân tộc ở Việt Nam
a. Mục tiêu:
- HS biết được nước ta có 54 dân tộc. Các dân tộc có đặc trưng riêng về văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tuc, tập quán…
- HS biết được các dân tộc có số dân khác nhau và trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất
b. Nội dung: 
- HS dựa vào nội dung sách giáo khoa và các hình ảnh về trang phục, phong tục, hoạt động kinh tế của các dân tộc để trả lời các câu hỏi.
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        Dân tộc Kinh   

Dân tộc Tày


Dân tộc Thái   
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     Dân tộc Mường

      Dân tộc Khơ - me

Dân tộc Hoa
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Dân tộc Nùng
       Dân tộc H Mông                 Dân tộc Dao
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   Dân tộc Gia- Rai                  Dân tộc Ê - đê


Dân tộc Ba - Na
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Dân tộc Sán Chay


Dân tộc Chăm


Dân tộc Cơ - ho
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   Dân tộc Xơ - đăng                  Dân tộc Sán Dìu


Dân tộc Hrê
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     Dân tộc Ra glai


Dân tộc Mnông

      Dân tộc thổ
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Dân tộc Xtiêng
         Dân tộc Khơ - mú
          Dân tộc Bru - Vân Kiều
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     Dân tộc Cơ - tu


Dân tộc Giáy

    Dân tộc Tà - ôi
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        Dân tộc Mạ

        Dân tộc Giẻ - Triêng
        Dân tộc Co
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     Dân tộc Chơ - ro

Dân tộc Xinh - mun
  Dân tộc Hà Nhì
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   Dân tộc Chu - ru 

Dân tộc Lào


Dân tộc La Chí
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    Dân tộc Kháng


Dân tộc Phù Lá

Dân tộc La Hủ
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    Dân tộc La Ha


Dân tộc Pà Thẻn

Dân tộc Lự
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        Dân tộc Ngái


     Dân tộc Chứt


Dân tộc Lô Lô
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Dân tộc Mảng

     Dân tộc Cơ Lao


Dân tộc Bố Y
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Dân tộc Cống

Dân tộc Si La


Dân tộc Pu Péo
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      Dân tộc Rơ - măm 

     Dân tộc Brâu


Dân tộc Ơ - đu
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS quan sát một số hình ảnh, hình 1.1, đọc nội dung sgk trang 3 và 4, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
+ Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Kể tên?
+ Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ?
+ Dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
+ Tìm hiểu một số đặc điểm của dân tộc Kinh (Việt) và các dân tộc ít người.
+ Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc sgk, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- Nước ta có 54 dân tộc: 
Dân tộc Kinh   



Dân tộc Tày




Dân tộc Thái   

Dân tộc Mường

      

Dân tộc Khơ - me



Dân tộc Hoa
Dân tộc Nùng
      

Dân tộc H Mông                 

Dân tộc Dao

Dân tộc Gia- Rai                  

Dân tộc Ê - đê




Dân tộc Ba – Na
Dân tộc Sán Chay

   

Dân tộc Chăm

         

Dân tộc Cơ – ho

Dân tộc Xơ - đăng                  

Dân tộc Sán Dìu




Dân tộc Hrê
Dân tộc Ra glai




Dân tộc Mnông

      

Dân tộc thổ

Dân tộc Xtiêng
         

Dân tộc Khơ - mú
          

Dân tộc Bru - Vân Kiều

Dân tộc Cơ - tu




Dân tộc Giáy

    

Dân tộc Tà – ôi
Dân tộc Mạ

        

Dân tộc Giẻ - Triêng
        

Dân tộc Co

Dân tộc Chơ - ro



Dân tộc Xinh - mun
  

Dân tộc Hà Nhì
Dân tộc Chu - ru 



Dân tộc Lào




Dân tộc La Chí

Dân tộc Kháng




Dân tộc Phù Lá



Dân tộc La Hủ
Dân tộc La Ha




Dân tộc Pà Thẻn



Dân tộc Lự

Dân tộc Mảng

     

Dân tộc Cơ Lao




Dân tộc Bố Y

Dân tộc Cống



Dân tộc Si La




Dân tộc Pu Péo

Dân tộc Rơ - măm 

     

Dân tộc Brâu




Dân tộc Ơ – đu
- Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt: ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán…

Ví dụ:

+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tiếng phổ thông của người Kinh), tiếng Tày (dân tộc Tày), tiếng Thái  (dân tộc Thái), tiếng Khơme (dân tộc Khơme)….

+ Trang phục: người Kinh có áo dài và nón lá, người H Mông có váy xòe thổ cẩm, con trai dân tộc Ê - đê đóng khố…

+ Tục cưới hỏi: người Kinh - có lễ dặm ngõ, ăn hỏi và rước dâu, dân tộc ít người có tục bắt vợ.

+ Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nguyên Đán bắt đầu từ mùng một tháng giêng theo Âm lịch

+ Lễ Tết cơm mới của người Ê - đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương lịch.

- Dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Chiếm 86,2%

- Một số đặc điểm của dân tộc Kinh (Việt) và các dân tộc ít người.
Một số đặc điểm của dân tộc Kinh (Việt):
+ Cư trú: Người Kinh cư trú khắp tỉnh, với mạng lưới phổ biến và dày đặc. Nhưng đông nhất là các vùng đồng bằng và thành thị. Thưa ở các vùng núi và vùng tập chung sinh sống của các dân tộc khác.
+ Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Người Kinh làm ruộng nước, trong nghề trồng lúa nước. Tập chung và phát triển ở các vùng đồng bằng, sử dụng các ứng dụng khoa học, kỹ thuật hiện đại. Người Kinh có truyền thống đắp đê, đào mương.
Nghề làm vườn, trồng dâu nuôi tằm, nghề nuôi gia súc và gia cầm, đánh cá sông và cá biển đều phát triển. Nghề gốm có từ rất sớm.

Người Kinh có tập quán ăn trầu cau, hút thuốc lào, thuốc lá, uống nước chè, nước vối. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng, gắn liền với đồ ăn, thức uống được mời khi khách đến nhà.

Ngoài cơm tẻ, cơm nếp, còn có cháo, xôi. Gạo được biến tấu trong nhiều món ăn, trong đó cơm là thức ăn gần như xuất hiện phổ biến trong mâm cơm thường nhật. Mắm tôm, trứng vịt lộn là món ăn độc đáo của người Kinh. Mang đến các đặc trưng, món ăn tuy bình dân nhưng đặc biệt.

+ Trong hoạt động công nghiệp, dịch vụ: Mang đến các sáng tạo, phát triển trên nhiều lĩnh vực. Người kinh tham gia chủ yếu vào các công việc đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật và kinh nghiệm.

+ Tổ chức cộng đồng

Làng người Kinh thường trồng tre bao bọc xung quanh, nhiều nơi có cổng làng chắc chắn. Trong đó, mang đến nét đẹp Cây đa, giếng nước, mái đình. Mỗi làng có đình là nơi hội họp và thờ cúng chung.

+ Văn hóa

Vốn văn học cổ của người Kinh khá lớn. Mang đến kho tàng văn thơ của các giai đoạn lịch sử và hiện đại:

Có văn học miệng (truyện cổ, ca dao, tục ngữ).

Có văn học viết bằng chữ (những áng thơ, văn, bộ sách, hài hịch).

Nghệ thuật phát triển sớm và đạt trình độ cao về nhiều mặt: ca hát, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, múa, diễn xướng. Đặc biệt là các nét đẹp văn hóa được lưu giữ qua nhiều thời kỳ lịch sử. Hội làng hàng năm là một dịp sinh hoạt văn nghệ rôm rả, hấp dẫn nhất ở nông dân.
Một số đặc điểm của dân tộc ít người
+ Các dân tộc thiểu số nước ta sinh sống chủ yếu ở miền núi, vùng cao trên địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh

+ Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú đan xen lẫn nhau, không có vùng lãnh thổ riêng

+ Quy mô dân số các dân tộc thiểu số nước ta khác nhau.

+ Trình độ phát triển các dân tộc thiểu số nước ta không đều nhau

+ Các dân tộc thiểu số nước ta có nền văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm nên văn hóa Việt Nam đa dạng và thống nhất

+ Các dân tộc nước ta có truyền thống đoàn kết trong chế ngự thiên nhiên và đấu tranh chống giặc ngoại xâm

- Một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người:

+ Hàng thổ cẩm của các dân tộc H Mông, Thái, Dao,… (Tây Bắc).

+ Hàng tơ lụa của dân tộc Chăm (An Giang).

+ Đồ gốm của dân tộc Chăm (Ninh Thuận).

+ Cồng, chiêng của các dân tộc Ba - na,    Ê - đê, Gia - rai (Tây Nguyên)
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 

- Hôn nhân gia đình:

+ Trong gia đình người Kinh, theo chế độ phụ hệ với người chồng (người cha) là chủ. Thể hiện các trách nhiệm trong sức mạnh và sự gánh vách gia đình. Con cái thường lấy họ theo cha và họ hàng phía cha là “họ nội”, còn mẹ là “họ ngoại’. Thông thường, các gia đình mới sẽ về sinh sống ở nhà chồng.

+ Con trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ phụng cha mẹ, ông bà đã khuất. Được xác định là con trưởng và có trách nhiệm thờ phujcng trong gia đình. Mỗi họ có nhà thờ họ, có người trưởng họ quán xuyến việc chung.

+ Hôn nhân theo chế độ một vợ một chồng. Việc cưới xin phải trải qua nhiều nghi thức, nhà trai hỏi vợ và cưới vợ cho con. Mang đến giá trị linh thiêng cũng như chân trọng cuộc sống hôn nhân. Người Kinh coi trọng sự trinh tiết, đức hạnh của các cô dâu, đồng thời chú ý đến gia thế xuất thân của họ. Để kết hôn có được nền tảng gia đình, nền tảng giáo dục vững chắc.

- Nhà người Việt miền Bắc:

+ Nhà người Việt miền Bắc có nhiều kiểu, nhiều dạng khác nhau thể hiện ở kết cấu bộ khung nhà. Chủ yếu là ở các kiểu vì kèo, ở bình đồ, (tổ hợp nhà), ở tổ chức mặt bằng sinh hoạt,… Song kiểu nhà ba gian hai chái với vì kèo suốt – giá chiêng – sáu hàng cột là tiêu biểu hơn cả. Thường xác định với gian nhà chính, phân biệt trong mục đích sử dụng và sinh hoạt.

+ Tổ hợp hai nhà: nhà chính và nhà phụ kết hợp với nhau theo hình “thước thợ”.

+ Mặt bằng sinh hoạt: Gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, phản gỗ (ghế ngựa) dành cho chủ nhà và bàn ghế tiếp khách. Đề cao giá trị tâm linh cũng như nghĩ đến ôn bà tổ tiên. Bên cạnh đó là gian khách để đón tiếp mọi người đến chơi. Hai gian bên của gian giữa kê giường tủ giành cho các thành viên nam trong nhà. Hai gian chái có vách  ngăn với ba gian giữa. Trong các gian này dành cho sinh hoạt của các thành viên nữ, đồng thời còn là nơi để cất lương thực và các thứ lặt vặt khác. Coi trọng sự kín đáo trong nét sinh hoạt của thành viên nữ trong gia đình. Cũng như cất giữ đồ dùng, vật dụng khác.

+ Đó là ngôi nhà chính, còn nhà phụ: một gian hai chái, vì kèo thường đơn giản. Thực hiện các công việc nhà nông hoặc thực hiện sản xuất, chăn nuôi. Nhà này thường là nhà bếp kết hợp làm nơi để nông cụ, cối xay, cối giã, và chuồng trâu,…

- Nhà người Việt miền Trung:

+ Nhà miền Trung, một kiểu nhà rất phổ biến, đó là nhà rường. Vì kèo bốn cột không có giá chiêng, đặt trên lưng trếng (xà lòng) của hai vì kèo gian giữa người ta đặt một cái giương dùng làm kho. Thực hiện việc cất giữ thóc gạo hay các tài sản quý giá. 
+ Nhà lá mái gồm hai lớp nóc: lớp trong bằng đất, lớp ngoài lợp lá, chủ yếu là để chống gió Lào. Lớp đất được dùng trong mục đích làm thành khung kiên cố. Lớp lá vừa là phần mái trên cùng, trách mưa gió.
	I. Các dân tộc ở Việt Nam

- Nước ta có 54 dân tộc, người Việt (Kinh) chiếm đa số. Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán…

- Dân tộc Kinh (Việt) có dân số đông nhất, chiếm 86,2% dân số cả nước. Là dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, có nhiều nghề thủ công đạt mức độ tinh xảo. Người Việt là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế và khoa học kĩ thuật.

- Các dân tộc ít người có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất, đời sống.

- Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

 


Hoạt động 2.2: Phân bố các dân tộc
a. Mục tiêu:  
- HS trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta: Sự phân bố của dân tộc Việt, các dân tộc ít người. 
- Trình bày được sự khác nhau về dân tộc và phân bố dân tộc giữa: Trung du và miền núi phía Bắc với khu vực Trường Sơn -Tây Nguyên, duyên hải cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ
b. Nội dung: 
- Dựa vào sự hiểu biết của bản thân để trả lời các câu hỏi của GV         

c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

*GV: GV yêu cầu HS đọc nội dung sgk trang 5, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? 

- Các dân tộc ít người phân bố ở đâu? Cho ví dụ.

- Dựa vào những hiểu biết của cá nhân cho biết sự phân bố các dân tộc hiện nay đã có gì thay đổi?

-  Việc phân bố lại các dân tộc theo định hướng hiện nay đã có tác dụng gì?

- Bình Dương có những dân tộc ít người nào sinh sống?

*HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Người Việt phân bố rộng khắp trong cả nước, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, trung du và ven biển.
- Các dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số, phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.
+ Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên 30 dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, H Mông…

+ Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người: Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho,…

+ Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chăm, Khơ-me, Hoa,...

- Sự phân bố các dân tộc hiện nay đã có thay đổi: Một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên.

- Việc phân bố lại các dân tộc theo định hướng hiện nay đã có tác dụng : Ổn định đời sống của người dân, yên tâm canh tác, phát triển kinh tế,…

- Bình Dương có những dân tộc ít người sinh sống là: Theo số liệu thống kê tính đến năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hơn 28.000 đồng bào của 24 dân tộc thiểu số đang sinh sống gồm: Hoa, Khơ-me, Xinh-mun, Chơ-ro, Sán Chay, Ba-na, Dao, Ê-đê, Co, Ra-glai, Mạ, Sán Dìu, Thái, Chăm, Tày, Thổ, Nùng, Mường, Xtiêng...
*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
GV mở rộng: 
- Hiện nay, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, kinh tế Bình Dương tiếp tục phát triển ổn định và bền vững là điều kiện để tỉnh thực hiện tốt các hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch cho nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc nên điều kiện kinh tế – xã hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương tạo môi trường sinh hoạt phong phú đời sống tinh thần các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là việc chú trọng công tác tổ chức lễ hội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng dân tộc thiểu số phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sự đoàn kết gắn bó các dân tộc cùng nhau xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

- Trong số các dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Dương, chỉ có người Hoa, người Chăm và người Sán Chỉ có thiết chế văn hóa cộng đồng (cơ sở tín ngưỡng, hội quán), các dân tộc còn lại hầu như không có. Với các dân tộc có thiết chế văn hóa cộng đồng, hằng năm họ có nhiều dịp để gặp gỡ, giao lưu nên mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau và thể hiện được nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Các dân tộc thiểu số còn lại, một phần không có thiết chế văn hóa cộng đồng riêng, phần khác sống không tập trung nên họ ít có điều kiện thực hành các loại hình văn hóa mang tính cộng đồng và việc giữ gìn những nét văn hóa truyền thống gặp nhiều khó khăn hơn.

- Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công tác nghiên cứu về các tác phẩm văn học dân gian gặp nhiều khó khăn nên hiện nay chỉ có loại hình hát Sình ca bằng tiếng dân tộc Sán chay của đồng bào ở xã Tam Lập huyện Phú Giáo còn được gìn giữ.

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang được quan tâm nhiều hơn thông qua các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm các tác phẩm văn học dân gian của các dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

- Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để phát huy giá trị văn học dân gian thông các hoạt động lễ hội, các nghi thức văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động truyền dạy các tác phẩm văn học dân gian, chữ viết, tiếng nói thì chủ yếu chỉ diễn ra trong nội bộ các gia đình.
	II. Phân bố các dân tộc
1. Dân tộc Việt (Kinh)
- Người Việt chiếm 86,2% phân bố rộng khắp trong cả nước, tập trung chủ yếu ở đồng bằng, trung du và ven biển.

2. Các dân tộc ít người
- Các dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số, phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên 30 dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, H Mông…

+ Khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người: Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho,…

+ Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chăm, Khơ-me, Hoa,...

- Sự phân bố các dân tộc hiện nay đã có thay đổi: Một số dân tộc ít người từ miền núi phía Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên.

 


3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau: Dựa vào bảng 1.1 cho biết: Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
Em thuộc dân tộc Kinh? Dân tộc em đứng thứ nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em là: ở đồng bằng, trung du và ven biển.

* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi cho HS:  Qua tìm hiểu thực tế, hãy viết 1 đoạn thông tin khoảng 200 từ giới thiệu những nét văn hoá điển hình của dân tộc em.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ phó chuyên môn

Phú Mỹ, Ngày …. tháng … năm ….
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